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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm xây dựng quy trình dạy học dự án theo tiếp cận Ethno-STEM với 

chủ đề “Nhà dài sinh thái và Điện mặt trời” và đánh giá tính khả thi của quy trình này trong việc nâng 
cao sự tự tin nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 tại tỉnh Đắk Lắk. Dựa trên cơ sở lý luận về Ethno-STEM, 
kết hợp với kết quả khảo sát thực trạng từ 217 học sinh và 37 giáo viên tại 5 trường trung học cơ sở, 
nghiên cứu đã đề xuất quy trình dạy học 5 bước tích hợp tri thức bản địa về kiến trúc nhà dài Ê-đê với 
kiến thức môn Khoa học tự nhiên lớp 9 về năng lượng mặt trời. Kết quả đánh giá từ 37 giáo viên cho 
thấy quy trình có tính khả thi cao với 89,2% ý kiến đánh giá ở mức khả thi và rất khả thi, 91,9% khẳng 
định sự phù hợp với bối cảnh văn hóa địa phương, và 86,5% nhận định có thể triển khai hiệu quả trong 
chương trình Giáo dục địa phương và Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Nghiên cứu cung cấp cơ sở 
khoa học và thực tiễn cho giáo viên cấp trung học cơ sở khu vực Tây Nguyên trong việc triển khai các 
hoạt động giáo dục STEM gắn với bảo tồn văn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh 
sau trung học cơ sở.

Từ khóa: Ethno-STEM, Tự tin nghề nghiệp, Nhà dài Ê-đê, Điện mặt trời.

1. MỞ ĐẦU
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được 

xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất và năng 
lực người học, trong đó lớp 9 được xác định là 
giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, đóng 
vai trò then chốt trong việc phân luồng học sinh 
(HS) sau trung học cơ sở (Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, 2018). Quyết định phân luồng ở giai đoạn này 
không chỉ ảnh hưởng đến lộ trình học tập tiếp theo 
mà còn tác động đến cơ hội việc làm và sự phát 
triển nghề nghiệp lâu dài của các em. Tuy nhiên, 
thực tế cho thấy nhiều HS lớp 9 gặp khó khăn 
trong việc lựa chọn hướng đi phù hợp, đặc biệt 
là HS dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng 
sâu, vùng xa.Ở cấp THCS, đặc biệt lớp 9, HS bắt 
đầu hình thành tư duy trừu tượng nhưng vẫn cần 
trực quan sinh động. Tiếp cận Ethno-STEM đáp 
ứng điều này bằng cách gắn khoa học với hình ảnh 
văn hóa quen thuộc. Tuy nhiên, trên thế giới và 
ở Việt Nam, các nghiên cứu về Ethno-STEM chủ 
yếu tập trung vào cấp trung học phổ thông do quan 
niệm sai lầm rằng HS THCS chưa đủ khả năng xử 
lý tích hợp liên môn. Nghiên cứu của chúng tôi 
cung cấp bằng chứng ban đầu cho thấy tiềm năng 
rất lớn khi áp dụng ở cấp THCS, đặc biệt trong bối 
cảnh văn hóa Tây Nguyên.

Tại tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu nhân lực các ngành 
kỹ thuật - công nghệ như năng lượng tái tạo, nông 
nghiệp công nghệ cao đang ngày càng gia tăng 

do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương 
(UBND tỉnh Đắk Lắk, 2025). Mặc dù vậy, tỷ lệ 
HS dân tộc thiểu số lựa chọn theo đuổi khối ngành 
này vẫn còn khiêm tốn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ 
ra rằng một trong những nguyên nhân sâu xa của 
thực trạng này là sự thiếu hụt tự tin nghề nghiệp 
(CSE). CSE là niềm tin của cá nhân vào năng lực 
bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên 
quan đến nghề nghiệp (Betz & Hackett, 1981; Lent 
et al., 1994). Bên cạnh đó, sự thiếu kết nối giữa 
kiến thức khoa học được dạy trong nhà trường và 
bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi tộc người cũng 
tạo ra rào cản tâm lý, khiến HS cảm thấy khoa học 
kỹ thuật là lĩnh vực xa lạ, khó tiếp cận và không 
phù hợp với người đồng bào mình.

Trong bối cảnh đó, tiếp cận Ethno-STEM nổi 
lên như một giải pháp giáo dục có thể khắc phục 
được tồn tại nêu trên. Ethno-STEM được hiểu là 
việc tích hợp tri thức bản địa, giá trị văn hóa cộng 
đồng vào quá trình dạy học các môn khoa học, 
công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm tạo ra sự 
kết nối có ý nghĩa giữa kiến thức nhà trường và 
đời sống thực tiễn của HS (Aikenhead & Ogawa, 
2007; Van Krieken, 2008). Các nghiên cứu trước 
đây đã chỉ ra rằng Ethno-STEM có tiềm năng lớn 
trong việc nâng cao hứng thú học tập, phát huy 
bản sắc văn hóa và cải thiện kết quả học tập của 
HS dân tộc thiểu số (Snively & Corsiglia, 2001; 
Zeidler, 2016). Tuy nhiên, phần lớn các nghiên 

1Bộ môn Vật lý, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
2Sinh viên lớp Sư phạm Khoa học Tự nhiên K22, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;
3Sinh viên lớp Sư phạm Hóa học, khóa K70, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Phương; Email: nttphuong@ttn.edu.vn.
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cứu này mới chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết hoặc 
tập trung vào đối tượng HS trung học phổ thông, 
sinh viên đại học. Những nghiên cứu về vận dụng 
Ethno-STEM vào dạy học cho HS trung học cơ sở 
(THCS), đặc biệt là xây dựng các quy trình dạy 
học dự án cụ thể tích hợp giữa văn hóa bản địa Tây 
Nguyên và kiến thức khoa học - kỹ thuật hiện đại 
nhằm nâng cao sự tự tin nghề nghiệp cho HS lớp 9, 
vẫn còn là khoảng trống cần được lấp đầy.

Xuất phát từ những lý do trên, nghiên cứu này 
được thực hiện với mục tiêu xây dựng quy trình 
dạy học dự án theo tiếp cận Ethno-STEM với chủ 
đề “Nhà dài sinh thái và Điện mặt trời” và đánh 
giá tính khả thi của quy trình này trong việc nâng 
cao sự tự tin nghề nghiệp cho HS lớp 9 tại tỉnh Đắk 
Lắk. Hai câu hỏi nghiên cứu chính được đặt ra là: 
(1) Quy trình dạy học dự án Ethno-STEM với chủ 
đề “Nhà dài sinh thái và Điện mặt trời” được xây 
dựng như thế nào để phù hợp với đặc điểm tâm lý, 
nhận thức của HS lớp 9 và bối cảnh văn hóa Tây 
Nguyên? (2) Tính khả thi của quy trình này trong 
việc triển khai tại các trường THCS trên địa bàn 
tỉnh Đắk Lắk được đánh giá ra sao? 
2. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Dạy học dự án theo hướng tiếp cận Ethno-
STEM

Dạy học dự án (PBL) là một mô hình dạy học 
lấy HS làm trung tâm, trong đó người học thực 
hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực 
tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, tạo ra các sản 
phẩm cụ thể (Thomas, 2000). Đặc trưng cơ bản 
của dạy học dự án bao gồm: (1) định hướng thực 
tiễn, (2) tính phức hợp và liên môn, (3) tính tự lực 
cao của người học, (4) kết quả là sản phẩm có thể 
công bố, giới thiệu (Kokotsaki et al., 2016). Trong 
chương trình giáo dục phổ thông 2018, PBL được 
khuyến khích sử dụng trong các môn học và hoạt 
động trải nghiệm, hướng nghiệp nhờ khả năng phát 
triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học.

Thuật ngữ Ethno-STEM xuất hiện từ đầu thế 
kỷ XXI, được phát triển từ các nghiên cứu về khoa 
học dân tộc và giáo dục STEM. Ethno-STEM 
được định nghĩa là cách tiếp cận giáo dục tích hợp 
tri thức bản địa, giá trị văn hóa cộng đồng vào quá 
trình dạy học các môn khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật và toán học (Van Krieken, 2008). Khác với 
quan niệm truyền thống cho rằng tri thức bản địa và 
khoa học hiện đại là hai thực thể tách biệt, Ethno-
STEM nhấn mạnh sự tương đồng và bổ sung cho 
nhau giữa hai hệ thống tri thức này. Aikenhead & 
Ogawa (2007) cho rằng việc kết nối tri thức bản 

địa với STEM không chỉ giúp HS dân tộc thiểu số 
tiếp thu kiến thức khoa học dễ dàng hơn mà còn 
góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa.

Dạy học dự án theo hướng tiếp cận Ethno-
STEM là sự kết hợp giữa mô hình PBL với triết lý 
giáo dục Ethno-STEM, trong đó HS thực hiện các 
dự án học tập có sự tích hợp giữa tri thức bản địa 
và kiến thức STEM hiện đại. Một số nghiên cứu 
quốc tế đã chỉ ra hiệu quả của mô hình này trong 
việc nâng cao hứng thú học tập và kết quả học 
tập của HS dân tộc thiểu số (Snively & Corsiglia, 
2001; Zeidler, 2016). Tại Việt Nam, các nghiên 
cứu về Ethno-STEM còn khá mới mẻ, chủ yếu tập 
trung vào việc khai thác tri thức bản địa trong dạy 
học các môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học 
phổ thông. Đối với cấp THCS, đặc biệt là trong 
bối cảnh văn hóa Tây Nguyên với những giá trị 
đặc sắc về kiến trúc nhà dài, không gian văn hóa 
cồng chiêng, tri thức canh tác nương rẫy, việc xây 
dựng các quy trình dạy học dự án Ethno-STEM cụ 
thể vẫn còn là khoảng trống nghiên cứu cần được 
quan tâm.
2.1.2. Sự tự tin nghề nghiệp

Khái niệm Career Self-Efficacy (CSE)  – tạm 
dịch: tự tin nghề nghiệp – được phát triển từ lý 
thuyết nhận thức xã hội của Bandura (1986) và 
sau đó được Lent và cộng sự (1994) mở rộng 
trong Social Cognitive Career Theory (SCCT) – lý 
thuyết nhận thức xã hội về nghề nghiệp. Theo đó, 
CSE được hiểu là niềm tin của cá nhân vào năng 
lực của bản thân trong việc thực hiện thành công 
các nhiệm vụ liên quan đến lựa chọn, phát triển 
và theo đuổi nghề nghiệp (Betz & Hackett, 1981). 
Đây không phải là năng lực thực tế mà là nhận 
thức chủ quan về năng lực, có ảnh hưởng quyết 
định đến việc cá nhân có dám đương đầu với thử 
thách, nỗ lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu nghề 
nghiệp hay không.

Lý thuyết SCCT xác định bốn nguồn hình 
thành nên tự tin nghề nghiệp: (1) Trải nghiệm 
thành công: đó là những kinh nghiệm thành công 
trong quá khứ khi thực hiện nhiệm vụ liên quan 
đến nghề nghiệp; (2) Học tập gián tiếp: quan sát và 
học hỏi từ những người thành công trong lĩnh vực 
nghề nghiệp mà mình quan tâm; (3) Thuyết phục 
xã hội: là sự động viên, khích lệ từ những người 
có ý nghĩa như gia đình, thầy cô, bạn bè; (4) Trạng 
thái sinh lý - cảm xúc: là những phản ứng cảm 
xúc tích cực như hứng thú, phấn khích khi nghĩ về 
hoặc tham gia hoạt động nghề nghiệp (Bandura, 
1986; Lent et al., 1994).

Đối với HS lớp 9, giai đoạn chuẩn bị bước vào 
phân luồng sau THCS, tự tin nghề nghiệp đóng vai 
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trò đặc biệt quan trọng. Nghiên cứu của Fouad & 
Smith (1996) cho thấy HS có mức độ tự tin nghề 
nghiệp cao có xu hướng lựa chọn các ngành học 
phù hợp với năng lực và sở thích, đồng thời có 
kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng hơn. Ngược lại, HS 
thiếu tự tin nghề nghiệp thường lúng túng, thiếu 
quyết đoán và dễ đưa ra những lựa chọn mang tính 
đối phó, thiếu cơ sở. Trong bối cảnh HS dân tộc 
thiểu số tại Tây Nguyên, tự tin nghề nghiệp còn 
chịu ảnh hưởng bởi yếu tố văn hóa. Nhiều nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng sự thiếu vắng các hình mẫu nghề 
nghiệp thành công trong cộng đồng, định kiến xã 
hội về sự phù hợp của một số ngành nghề, cùng 
với khoảng cách giữa tri thức nhà trường và văn 
hóa bản địa có thể làm suy giảm tự tin nghề nghiệp 
của HS dân tộc thiểu số (Turner & Lapan, 2005; 
Byars-Winston, 2006). Điều này đặt ra yêu cầu 
cần có những can thiệp giáo dục phù hợp, trong 
đó việc tích hợp văn hóa bản địa vào quá trình 
giáo dục hướng nghiệp được xem là giải pháp tiềm 
năng để tăng cường tự tin nghề nghiệp cho nhóm 
HS này.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu này tập trung vào hai đối tượng 
chính: (1) Quy trình dạy học dự án theo tiếp cận 
Ethno-STEM với chủ đề “Nhà dài sinh thái và 
Điện mặt trời”; (2) Sự tự tin nghề nghiệp của HS 
lớp 9 trong bối cảnh phân luồng sau THCS, được 
tiếp cận theo khung lý thuyết SCCT với các thành 
phần niềm tin vào năng lực thực hiện nhiệm vụ 
học tập liên quan đến nghề, niềm tin vào khả năng 
lựa chọn nghề phù hợp, và niềm tin vào khả năng 
vượt qua khó khăn trong quá trình định hướng 
nghề nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu: (1) Về nội dung: Nghiên 
cứu tập trung xây dựng quy trình dạy học dự án 
tích hợp tri thức bản địa về kiến trúc Nhà dài 
Ê-đê theo định hướng giáo dục Ethno-STEM; (2) 
Về không gian:  Nghiên cứu được thực hiện tại 
5 trường THCS trên địa tỉnh Đắk Lắk, bao gồm: 
THCS Ea Bhok, THCS Ea H’Nin, THCS Ea Tiêu, 
THCS Dray Hăng và THCS 19/8. Đây là những 
địa bàn có tỷ lệ HS dân tộc thiểu số cao (Ê-đê, 
M›nông, Thái, Tày…), đại diện cho bối cảnh giáo 
dục đặc thù của khu vực Tây Nguyên; (3) Về thời 
gian: Nghiên cứu được triển khai từ tháng 10/2025 
đến tháng 2/2026.
2.2.2. Khách thể khảo sát

37 giáo viên (GV) dạy các môn Khoa học tự 
nhiên, Công nghệ, Giáo dục địa phương và 217 
HS lớp 9 tại các trường: THCS Ea Bhok, THCS 
Ea H’Nin, THCS Ea Tiêu, THCS Dray Hăng và 

THCS 19/8.
2.2.3. Công cụ nghiên cứu

Để đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy của 
dữ liệu, nghiên cứu đã sử dụng phối hợp ba công 
cụ nghiên cứu chính:

(1) Bảng hỏi khảo sát dành cho GV và HS. Bảng 
hỏi được xây dựng nhằm khảo sát thực trạng dạy 
và học theo định hướng phát triển tự tin nghề 
nghiệp cho HS lớp 9. Đối với GV, bảng hỏi tập 
trung tìm hiểu: nhận thức về vai trò của giáo dục 
hướng nghiệp, mức độ sử dụng các phương pháp 
dạy học tích hợp văn hóa bản địa, những khó khăn 
trong việc thiết kế các hoạt động STEM gắn với 
tri thức địa phương, và nhu cầu bồi dưỡng chuyên 
môn về Ethno-STEM. Đối với HS, bảng hỏi nhằm 
tìm hiểu: hứng thú với các môn khoa học tự nhiên, 
mong muốn được học tập gắn với văn hóa buôn 
làng, định hướng nghề nghiệp bước đầu và những 
rào cản tâm lý khi nghĩ đến các ngành kỹ thuật 
- công nghệ. Trước khi tiến hành khảo sát chính 
thức, bảng hỏi được thử nghiệm trên 20 HS và 4 
GV tại trường THCS Ea Bhok nhằm kiểm tra mức 
độ rõ ràng về ngôn ngữ, tính phù hợp của nội dung 
và thời gian trả lời. Sau khi tiếp thu ý kiến chỉnh 
sửa, bảng hỏi hoàn thiện được khảo sát trực tiếp 
trên 37 GV và 217 HS tại 5 trường THCS trong 
thời gian 20 phút/đợt khảo sát.

(2) Thang đo đánh giá mức độ tự tin nghề 
nghiệp.  Nghiên cứu sử dụng thang đo STEM-S 
(STEM interest and self-efficacy tests) của nhóm 
tác giả Milner và cộng sự (2014), một thang đo 
đã được kiểm chứng quốc tế dành cho đối tượng 
HS trung học tại châu Âu. Thang đo gốc bao gồm 
49 phát biểu đo lường niềm tin của HS vào năng 
lực bản thân trong các lĩnh vực liên quan đến khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Quy trình 
Việt hóa được thực hiện qua các bước: (1) dịch 
thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt bởi hai chuyên 
gia ngôn ngữ độc lập; (2) tổng hợp và đối chiếu 
bản dịch; (3) điều chỉnh ngôn từ cho phù hợp với 
văn hóa và bối cảnh HS Việt Nam; (4) thử nghiệm 
trên 89 HS THCS (không nằm trong mẫu khảo sát 
chính thức) để kiểm định độ tin cậy. Kết quả phân 
tích Cronbach’s Alpha cho thấy thang đo đạt độ 
tin cậy cao với hệ số α = 0,85; theo tiêu chuẩn của 
Nunnally & Bernstein (1994), thang đo có α ≥ 0,7 
được coi là đủ tin cậy. Trong nghiên cứu này, thang 
đo STEM-S được sử dụng để đánh giá mức độ tự 
tin nghề nghiệp của 217 HS tham gia khảo sát, làm 
cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất quy trình dạy học 
phù hợp.

(3) Bảng hỏi đánh giá tính khả thi của quy trình 
dạy học đề xuất. Sau khi xây dựng quy trình dạy 
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học dự án Ethno-STEM 5 bước với chủ đề “Nhà 
dài sinh thái và Điện mặt trời” (quy trình được 
trình bày cụ thể ở mục 3.2), nghiên cứu đã tiến 
hành thiết kế bảng hỏi đánh giá tính khả thi nhằm 
khảo sát ý kiến của 37 GV đã tham gia khảo sát 
ban đầu. Bảng hỏi gồm các nội dung: (1) đánh 
giá mức độ phù hợp của quy trình với mục tiêu 
chương trình Giáo dục địa phương và Hoạt động 
trải nghiệm hướng nghiệp; (2) đánh giá mức độ 
tương thích với bối cảnh văn hóa Tây Nguyên; (3) 
đánh giá khả năng áp dụng trong điều kiện thực 
tế tại trường (cơ sở vật chất, thời gian, năng lực 
GV); (4) những khó khăn dự kiến và đề xuất điều 
chỉnh. Bảng hỏi sử dụng thang đo Likert 5 mức độ 
(1 - Hoàn toàn không khả thi đến 5 - Rất khả thi) 
kết hợp với các câu hỏi mở để thu thập ý kiến đóng 
góp chi tiết từ GV. Kết quả khảo sát này là cơ sở 
quan trọng để khẳng định tính khả thi của quy trình 
trước khi đề xuất nhân rộng.
2.3.4. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể

- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Phân tích, 
tổng hợp, hệ thống hóa và khái quát hóa các nguồn 
tài liệu khoa học nhằm xây dựng cơ sở lí luận về 
dạy học dự án, giáo dục Ethno-STEM và tự tin 
nghề nghiệp của HS trung học cơ sở.

- Phương pháp điều tra khảo sát: Khảo sát GV: 
Sử dụng bảng hỏi để đánh giá thực trạng và tính 
cấp thiết của việc xây dựng quy trình dạy học dự 
án Ethno-STEM. Khảo sát HS: Sử dụng bảng hỏi 
để xác định nhu cầu, hứng thú và đo lường mức 
độ tự tin nghề nghiệp ban đầu của HS lớp 9 tại các 
trường có tỉ lệ HS dân tộc thiểu số cao.

- Phương pháp chuyên gia
+ Chuyên gia văn hóa và kĩ thuật: Tham vấn ý 

kiến già làng để bảo đảm tính chính xác, phù hợp 
của các yếu tố văn hóa bản địa liên quan đến Nhà 
dài; tham vấn kĩ sư năng lượng để bảo đảm tính 
khoa học, chính xác của nội dung kĩ thuật về hệ 
thống điện mặt trời.

+ Chuyên gia sư phạm: Nhóm GV THCS (dạy 
Vật lí, Công nghệ, Giáo dục địa phương) đã tham 
gia khảo sát thực trạng, được mời đóng vai trò 
chuyên gia đánh giá tính khả thi của quy trình dạy 
học dự án Ethno-STEM sau khi quy trình được đề 
xuất.
2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu khảo sát được xử lý bằng phần mềm 
SPSS phiên bản 26. Các thống kê mô tả được sử 
dụng để phân tích dữ liệu. Độ tin cậy của thang đo 
tự tin nghề nghiệp được kiểm định thông qua hệ số 
Cronbach’s Alpha.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả khảo sát thực tiễn 

Dữ liệu được thu thập từ 217 HS lớp 9 và 37 
GV giảng dạy các môn Khoa học tự nhiên, Công 
nghệ, Giáo dục địa phương tại 5 trường THCS trên 
địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kết quả khảo sát đã cung 
cấp những thông tin quan trọng, là cơ sở thực tiễn 
cho việc đề xuất quy trình dạy học phù hợp.

Về phía HS:  Kết quả khảo sát cho thấy một 
thực trạng đáng quan tâm liên quan đến nhận thức 
về các ngành nghề kỹ thuật của HS dân tộc thiểu 
số. Cụ thể, có tới 68% HS dân tộc thiểu số (Ê-
đê, M›nông, Thái, Tày…) tham gia khảo sát bày 
tỏ quan điểm cho rằng các ngành kỹ thuật là khó 
và “không phù hợp với người đồng bào mình». 
Nhận định này phản ánh một rào cản tâm lý sâu 
sắc, xuất phát từ định kiến xã hội và sự thiếu vắng 
các hình mẫu thành công trong cộng đồng, khiến 
các em tự đặt ra giới hạn cho bản thân ngay từ 
khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều này thể 
hiện rõ qua chỉ số tự tin nghề nghiệp được đo bằng 
thang đo STEM-S: điểm trung bình CSE của nhóm 
HS dân tộc thiểu số (M = 2,84) đạt mức thấp hơn 
đáng kể so với nhóm HS Kinh (M = 3,67). Khoảng 
cách này cho thấy sự tự tin vào năng lực bản thân 
trong việc theo đuổi các ngành nghề liên quan đến 
STEM của HS dân tộc thiểu số còn rất hạn chế. 
Đây là một thách thức lớn đối với công tác phân 
luồng và định hướng nghề nghiệp tại địa phương. 
Vì phát hiện này, chúng tôi đã xây dựng và chú 
trọng tới Bước 5 (Phổ biến và định hướng nghề) 
của tiến trình dạy học đề xuất mục 3.2.

Kết quả khảo sát cũng mang đến một tín hiệu 
tích cực vì có 82% HS bày tỏ hứng thú cao nếu 
các bài học được thiết kế có liên quan đến văn hóa 
buôn làng. Các em mong muốn được học tập thông 
qua những câu chuyện, hình ảnh, không gian quen 
thuộc với đời sống hàng ngày, thay vì những kiến 
thức khô khan, xa rời thực tế. Từ phát hiện này, 
chúng tôi đã thiết kế Bước 1 (Cung cấp bối cảnh) 
trong tiến trình dạy học đề xuất ở mục 3.2 với hoạt 
động tham quan Nhà dài, khơi dậy niềm tự hào 
văn hóa.

Về phía GV: Khảo sát trên 37 GV cho thấy nhận 
thức rất tích cực về vai trò của giáo dục STEM gắn 
với văn hóa bản địa. 100% GV tham gia khảo sát 
đều thừa nhận sự cần thiết của việc tích hợp văn 
hóa địa phương vào quá trình dạy học các môn 
khoa học, công nghệ nhằm tăng hứng thú và phù 
hợp với đặc điểm HS dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, 
khoảng cách giữa nhận thức và hành động còn khá 
xa khi có tới 75% GV thừa nhận gặp khó khăn 
trong việc thiết kế quy trình cụ thể để kết nối giữa 
yếu tố văn hóa “Nhà dài” với nội dung khoa học 
“Điện mặt trời”. Những khó khăn được GV chỉ 
ra bao gồm: thiếu tài liệu tham khảo, chưa được 
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tập huấn về phương pháp Ethno-STEM, lúng túng 
trong việc xác định mục tiêu tích hợp, khó khăn 
khi thiết kế các hoạt động trải nghiệm vừa đảm 
bảo tính khoa học vừa giữ gìn giá trị văn hóa. Một 
số GV chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng cần phải đưa 
văn hóa vào bài học, nhưng làm thế nào để kết nối 
mái nhà dài với công thức tính công suất điện một 
cách tự nhiên, không gượng ép thì thực sự là bài 
toán khó.” Thực trạng này cho thấy nhu cầu cấp 
thiết về một quy trình dạy học có tính hệ thống, 
được thiết kế bài bản, có sự tham vấn của chuyên 
gia văn hóa và kỹ thuật, làm kim chỉ nam cho GV 
trong quá trình triển khai. Trong thiết kế tiến trình 
ở mục 3.2, chúng tôi đã xây dựng các phiếu học 
tập có cấu trúc, bản vẽ mẫu và tài liệu hướng dẫn 
chi tiết để khắc phục khó khăn trên.

Như vậy, kết quả khảo sát thực tiễn đã phản ánh 
rõ nét hai mặt của vấn đề, một bên là nhu cầu và 
hứng thú của HS đối với việc học tập gắn với văn 
hóa bản địa, bên kia là những khó khăn của GV 
trong việc thiết kế các hoạt động tích hợp. Khoảng 
trống giữa mong muốn và khả năng thực hiện này 
chính là cơ sở quan trọng để nghiên cứu đề xuất 
một quy trình dạy học dự án Ethno-STEM cụ thể, 
khả thi, đáp ứng được cả mục tiêu nâng cao tự tin 
nghề nghiệp cho HS lẫn hỗ trợ GV trong công tác 
giảng dạy.
3.2. Tiến trình dạy học dự án Ethno-STEM 

Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết và kết hợp với 
kết quả khảo sát thực trạng tại 5 trường THCS trên 
địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nghiên cứu đề xuất quy trình 
dạy học dự án Ethno-STEM với chủ đề “Nhà dài 
sinh thái và Điện mặt trời” bao gồm 5 bước cơ bản 
với dự kiến thời lượng thực hiện là 4 – 6 tiết, cụ 
thể:

Bước 1 - Cung cấp bối cảnh và khơi gợi bản 
sắc: Bước này nhằm kích hoạt niềm tự hào văn hóa 
và tạo hứng thú khám phá mối liên hệ giữa kiến 
trúc truyền thống và khoa học hiện đại. HS được 
tổ chức tham quan thực tế Nhà dài Ê-đê tại Buôn 
Khít hoặc Bảo tàng Đắk Lắk để quan sát các đặc 
điểm kiến trúc đặc trưng như hình dáng mái nhà, 
hướng nhà, vật liệu xây dựng, không gian Gah và 
Ôk, hệ thống thông gió tự nhiên. Trong trường hợp 
không thể tổ chức tham quan trực tiếp, GV có thể 
sử dụng video 360 độ, hình ảnh toàn cảnh hoặc 
mời nghệ nhân, già làng đến nói chuyện tại lớp. 
Từ những trải nghiệm thực tế, GV đặt vấn đề và 
khơi gợi các câu hỏi khám phá như: “Tại sao nhà 
dài mát mẻ về mùa hè mà không cần sử dụng quạt 
điện?” hay “Làm thế nào để lắp đặt hệ thống điện 
mặt trời trên mái nhà dài mà vẫn giữ được vẻ đẹp 
truyền thống, không làm hỏng mái tranh?” Sản 
phẩm của bước này là báo cáo thu hoạch sau tham 

quan với những ghi chép, hình ảnh và các câu hỏi 
mà HS mong muốn được giải đáp, làm cơ sở cho 
các hoạt động khám phá tiếp theo.

Bước 2 - Nghiên cứu kiến thức nền: Bước này 
hướng đến mục tiêu giúp HS tiếp cận và hệ thống 
hóa các kiến thức liên quan từ nhiều lĩnh vực để 
chuẩn bị cho việc thực hiện dự án. Về kiến thức 
Khoa học tự nhiên 9, HS tìm hiểu về sự chuyển 
hóa năng lượng từ quang năng sang điện năng, 
nguyên lý hoạt động của pin mặt trời, công suất 
điện (P = U.I), cách tính toán điện năng tiêu thụ 
(A = P.t) và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất 
pin mặt trời. Về kiến thức Công nghệ 9, HS được 
trang bị những hiểu biết về an toàn điện, các linh 
kiện điện tử cơ bản, sơ đồ nguyên lý mạch điện 
đơn giản và kỹ thuật nối dây. Song song với đó, 
kiến thức văn hóa về cấu trúc chịu lực của vì kèo 
nhà dài, kỹ thuật dựng nhà truyền thống của người 
Ê-đê, ý nghĩa biểu tượng của không gian Gah và 
Ôk, cũng như nguyên lý thông gió tự nhiên trong 
kiến trúc nhà sàn được lồng ghép một cách tự 
nhiên. Hoạt động học tập trong bước này bao gồm 
làm việc nhóm để tìm hiểu và trình bày các kiến 
thức thông qua phiếu học tập, thực hành tính toán 
công suất tiêu thụ cho mô hình nhà dự kiến, và lập 
bản vẽ thiết kế sơ bộ vị trí đặt tấm pin trên mái nhà 
dài. Sản phẩm đạt được là báo cáo tổng hợp kiến 
thức nền, bản tính toán công suất và bản vẽ thiết kế 
sơ bộ của mỗi nhóm.

Bước 3 - Thực hiện dự án: Bước này là giai 
đoạn HS vận dụng kiến thức đã học để tạo ra sản 
phẩm mô hình “Nhà dài sinh thái tích hợp điện mặt 
trời”, qua đó phát triển kỹ năng hợp tác, giải quyết 
vấn đề và sáng tạo. Lớp học được phân chia thành 
các nhóm với nhiệm vụ chuyên biệt: 

- Nhóm kiến trúc đảm nhận việc dựng mô hình 
nhà dài theo tỷ lệ 1:20 bằng các vật liệu thân thiện 
với môi trường như bìa carton, tre, nứa, lá khô, 
đảm bảo tỷ lệ mái dốc và sàn nâng để tạo sự thông 
gió tự nhiên, đồng thời mô phỏng được không gian 
Gah và Ôk đặc trưng. 

- Nhóm kỹ thuật chịu trách nhiệm lắp ráp hệ 
thống điện mặt trời bao gồm tấm pin 6V, bộ điều 
khiển sạc, ắc quy mini hoặc sạc dự phòng, đèn 
LED và quạt mini, với yêu cầu lắp ráp đúng sơ đồ 
nguyên lý, đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ khi bố 
trí tấm pin trên mái nhà. 

- Nhóm tích hợp có vai trò phối hợp giữa hai 
nhóm để đảm bảo sự hài hòa giữa kiến trúc và hệ 
thống kỹ thuật, đồng thời ghi chép nhật ký dự án 
và chuẩn bị nội dung thuyết trình. Sản phẩm cuối 
cùng của bước này là mô hình hoàn chỉnh “Nhà 
dài sinh thái và điện mặt trời” của mỗi nhóm lớn 
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hoặc mỗi lớp.
Bước 4 - Đánh giá và cải tiến: Bước này được 

tổ chức nhằm giúp HS kiểm tra, đánh giá sản phẩm 
của mình và các nhóm bạn, từ đó phát hiện những 
điểm chưa hoàn thiện để cải tiến, đồng thời củng 
cố kiến thức khoa học thông qua thực nghiệm. 
Hoạt động thử nghiệm bao gồm đo hiệu điện thế 
và cường độ dòng điện ở đầu ra của tấm pin và 
ở các thiết bị tiêu thụ khi đưa mô hình ra ngoài 
nắng, so sánh với giá trị tính toán lý thuyết. Khả 
năng thông gió tự nhiên của nhà dài được kiểm 
chứng bằng cách đo và so sánh nhiệt độ bên trong 
mô hình nhà dài với nhiệt độ bên ngoài và với mô 
hình nhà mái tôn đối chứng. Đặc biệt, yếu tố văn 
hóa được đánh giá thông qua sự tham gia của già 
làng hoặc nghệ nhân trong việc nhận xét mức độ 
giữ gìn văn hóa của nhà dài truyền thống và sự hài 
hòa giữa yếu tố hiện đại và kiến trúc cổ truyền. Sau 
thử nghiệm, các nhóm thảo luận về kết quả, phân 
tích nguyên nhân của những sai lệch và đề xuất các 
giải pháp cải tiến. Sản phẩm của bước này là biên 
bản thử nghiệm, báo cáo đánh giá và kế hoạch cải 
tiến sản phẩm.

Bước 5 - Phổ biến và định hướng nghề: Đây 
là bước cuối cùng nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng trong việc nâng cao tự tin nghề nghiệp cho 
HS. Ngày hội “Kỹ sư nhí buôn làng” được tổ chức 

như một sự kiện triển lãm và báo cáo dự án cấp 
trường, với sự tham gia của Ban Giám hiệu, GV 
các bộ môn, phụ huynh HS và đặc biệt là các cựu 
HS đang theo học các ngành kỹ thuật hoặc các kỹ 
sư, kỹ thuật viên đang làm việc tại địa phương. 
Các nhóm HS trình bày sản phẩm, thuyết minh về 
quá trình thực hiện, những khó khăn và bài học 
kinh nghiệm, kết quả thử nghiệm và những cải tiến 
đã thực hiện. GV tổ chức hoạt động “Giải mã nghề 
nghiệp” để phân tích các kỹ năng mà HS đã sử 
dụng trong quá trình thực hiện dự án như kỹ năng 
quan sát, phân tích, tính toán, thiết kế, lắp ráp, thử 
nghiệm, làm việc nhóm và thuyết trình, từ đó chỉ 
ra những kỹ năng đó tương ứng với những nghề 
nghiệp cụ thể như kỹ sư năng lượng, kiến trúc sư, 
kỹ thuật viên điện, nhà nghiên cứu văn hóa hay 
kỹ sư xây dựng. Khách mời chia sẻ về con đường 
học tập, công việc hiện tại và những cơ hội nghề 
nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, kiến trúc 
xanh tại địa phương. GV tổng kết, nhấn mạnh mối 
liên hệ giữa niềm tự hào văn hóa, kiến thức khoa 
học và cơ hội nghề nghiệp, khuyến khích HS mạnh 
dạn theo đuổi những ngành nghề thuộc lĩnh vực 
STEM trong tương lai. 

Bảng 1 dưới đây đối chiếu 5 bước của tiến trình 
dạy học đề xuất với tâm lý HS, văn hóa và nguồn 
hình thành CSE.

Bảng 1:Bảng đối chiếu 5 bước của tiến trình dạy học đề xuất với tâm lý HS, văn hóa và nguồn 
hình thành CSE.

Bước Đặc điểm tâm lý/nhận thức 
HS lớp 9

Bối cảnh văn hóa Tây 
Nguyên Nguồn hình thành CSE

1 Tò mò, nhu cầu khẳng định 
bản sắc

Hình ảnh nhà dài, già làng, 
cồng chiêng Trạng thái cảm xúc tích cực

2. Tư duy trừu tượng bước đầu, 
thích thực hành

Vật liệu tre, nứa; kỹ thuật 
dựng nhà

Trải nghiệm thành công (giải 
được bài toán)

3 Hợp tác nhóm, phân công vai 
trò

Không gian Gah, Ôk; vật liệu 
địa phương

Trải nghiệm thành công và 
học tập gián tiếp (từ bạn)

4 Tư duy phản biện, chấp nhận 
sai lầm Đánh giá tính giữ gìn văn hóa Thuyết phục xã hội (từ già 

làng, GV)

5 Mơ ước nghề nghiệp, muốn 
được công nhận

Hình mẫu thành công từ cộng 
đồng địa phương

Học tập gián tiếp và thuyết 
phục xã hội

3.3. Thảo luận tính khả thi của quy trình
Sau khi xây dựng quy trình dạy học dự án 

Ethno-STEM 5 bước với chủ đề “Nhà dài sinh 
thái và Điện mặt trời” (được trình bày cụ thể 
ở mục 3.2), nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 
ý kiến đánh giá tính khả thi của quy trình từ 
chính 37 GV đã tham gia khảo sát thực trạng 
ban đầu. Kết quả khảo sát được tổng hợp qua 
Bảng 2 dưới đây. 

Như trình bày ở Bảng 2, điểm trung bình 
chung đạt 4,31/5, với tỷ lệ đồng thuận 89,2% ở 
mức khả thi và rất khả thi. Tiêu chí văn hóa được 
đánh giá cao nhất (4,57), cho thấy sự phù hợp 
đặc biệt của tiến trình với bối cảnh Tây Nguyên. 
Thấp nhất là cơ sở vật chất (4,11), phù hợp với 
lo ngại của 40,5% GV về kinh phí mua linh kiện 
điện tử.
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Bảng 2. Tổng hợp kết quả đánh giá khả thi từ 37 giáo viên

Tiêu chí đánh giá Số GV đánh giá “khả thi 
và rất khả thi”

Tỷ lệ 
(%)

Điểm trung bình 
(thang 5)

Phù hợp với mục tiêu Giáo dục địa 
phương 34/37 91,9% 4,38

Phù hợp với Hoạt động trải nghiệm 
hướng nghiệp 33/37 89,2% 4,30

Tương thích với bối cảnh văn hóa 
Tây Nguyên 35/37 94,6% 4,57

Khả năng áp dụng về cơ sở vật chất 30/37 81,1% 4,11
Thời lượng (4–6 tiết) phù hợp 31/37 83,8% 4,23
Giáo viên tự tin triển khai (nếu được 
tập huấn) 32/37 86,5% 4,35

Trung bình chung 89,2% 4,31

Về những khó khăn dự kiến và đề xuất điều 
chỉnh: Bên cạnh những đánh giá tích cực, GV cũng 
thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn dự kiến khi triển 
khai quy trình. 40,5% GV (15/37) bày tỏ lo ngại 
về vấn đề kinh phí mua sắm linh kiện điện tử (pin 
mặt trời, đèn LED, quạt mini) nếu phải thực hiện 
với quy mô nhiều lớp. Một số GV đề xuất có thể sử 
dụng nguồn xã hội hóa hoặc liên hệ với các doanh 
nghiệp năng lượng mặt trời trên địa bàn để tài trợ 
vật tư. 35,1% GV (13/37) cho rằng việc tổ chức 
tham quan Nhà dài cần được tính toán kỹ về thời 
gian và kinh phí, có thể thay thế bằng hình thức 
tham quan ảo hoặc mời già làng đến nói chuyện tại 
trường. 29,7% GV (11/37) đề nghị cần có tài liệu 
hướng dẫn chi tiết cho từng bước, kèm theo các 
video minh họa để GV dễ dàng tham khảo. Những 
ý kiến đóng góp này là cơ sở quan trọng để nhóm 
nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện quy trình trước khi 
đề xuất nhân rộng.

Tổng hợp kết quả khảo sát từ 37 GV cho thấy 
quy trình dạy học dự án Ethno-STEM 5 bước với 
chủ đề “Nhà dài sinh thái và Điện mặt trời” nhận 
được sự đánh giá cao về tính khả thi trên tất cả các 
tiêu chí. Trung bình chung, các tiêu chí đạt 4,31 
điểm, với tỷ lệ GV đánh giá ở mức «khả thi» và 
«rất khả thi» đạt 89,2%. Tuy nhiên, các kết quả 
đánh giá trong nghiên cứu này mới chỉ dừng ở 
mức độ khả thi cảm nhận từ phía giáo viên, chưa 
phải là bằng chứng về tác động thực tế lên CSE 
của học sinh. Điều này cần được kiểm chứng bằng 
một nghiên cứu thực nghiệm có thiết kế tiền – hậu 
kiểm soát trong tương lai.
4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu đã xây dựng thành công tiến trình 
dạy học dự án theo tiếp cận Ethno-STEM  cho 
trường hợp cụ thể là chủ đề “Nhà dài sinh thái 
và Điện mặt trời” dành cho học sinh lớp 9 tại 

tỉnh Đắk Lắk. Tiến trình gồm 5 bước, được thiết 
kế dựa trên lý thuyết nhận thức xã hội về nghề 
nghiệp (SCCT) và tiếp cận Ethno-STEM, tích 
hợp tri thức bản địa về kiến trúc nhà dài Ê-đê với 
kiến thức Khoa học tự nhiên 9 về năng lượng mặt 
trời. Kết quả khảo sát 37 giáo viên THCS cho 
thấy tiến trình có tính khả thi cao (89,2% đánh giá 
khả thi và rất khả thi; điểm trung bình 4,31/5), đặc 
biệt phù hợp với bối cảnh văn hóa Tây Nguyên 
(94,6%) và mục tiêu của chương trình Giáo dục 
địa phương (91,9%).

Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mức 
độ đánh giá cảm nhận từ phía giáo viên, chưa có 
thực nghiệm sư phạm đo lường tác động thực tế 
lên sự tự tin nghề nghiệp hay kết quả học tập của 
học sinh, đồng thời chưa có so sánh đối chứng với 
phương pháp dạy học truyền thống. Để mở rộng 
cho các dân tộc khác (M’nông, Thái, Tày…), cần 
điều chỉnh các yếu tố văn hóa cụ thể (ví dụ: thay 
nhà dài bằng nhà rông, nhà sàn) nhưng vẫn giữ 
cấu trúc 5 bước. Các nghiên cứu tiếp theo bắt buộc 
phải thiết kế thực nghiệm có đối chứng, đo lường 
trước – sau tác động để khẳng định hiệu quả của 
mô hình trước khi nhân rộng ra các trường THCS 
khu vực Tây Nguyên.

Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được tài trợ bởi đề tài cơ 

sở Trường Đại học Tây Nguyên, mã số T2026-
15CB. Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Ban 
Giám hiệu, Phòng Khoa học, Hợp tác và Đổi 
mới sáng tạo, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công 
nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên đã tạo điều 
kiện thuận lợi để chúng tôi thực hiện nghiên 
cứu này. 
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ABSTRACT
This study aims to develop an Ethno-STEM project-based learning process on the theme “Ecological 

Longhouse and Solar Power” and evaluate its feasibility in enhancing career self-efficacy for 9th-grade 
students in Dak Lak province. Based on the theoretical foundation of Ethno-STEM, combined with 
survey results from 217 students and 37 teachers at 5 secondary schools, the research proposed a 5-step 
teaching process integrating indigenous knowledge about Ê-đê Longhouse architecture with 9th-grade 
Natural Science knowledge about solar energy. Evaluation results from 37 teachers showed that the 
process is highly feasible, with 89.2% rating it as feasible and very feasible, 91.9% confirming its ap-
propriateness to the local cultural context, and 86.5% stating that it can be effectively implemented 
within the Local Education program and Career Experiential Activities. This research offers a scientific 
and practical foundation for secondary school teachers in the Central Highlands to implement STEM 
education activities integrated with cultural preservation, thereby improving the efficiency of student 
streaming after lower secondary education.
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